ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 6

Năm học 2022 - 2023

II. BÀI TẬP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (THAM KHẢO)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Từ bảng điều tra về các loại kem yêu thích của 30 khách hàng ở tiệm của Mai dưới đây, em cho biết Mai đang điều tra vấn đề gì?
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A. Các loại kem yêu thích của 30 khách hàng.

B. Số lượng kem bán mỗi ngày.

C. Loại kem khách hàng thích nhất trong tiệm của nhà Mai.

D. Số lượng nguyên vật liệu đặt trong ngày.

Biểu đồ cột dưới đây thể hiện xếp loại học lực của khối 6 của một trường THCS
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Câu 2: Dựa vào biểu đồ dưới đây. Hãy cho biết khối 6 có bao nhiêu học sinh giỏi?
A. 40.
B. 30.
C. 32.
D. 25.

Câu 3: Tổng số học sinh khối 6 là bao nhiêu?
A. 140.
B. 144.
C. 214.
D. 220.

Câu 4: Biểu đồ tranh dưới đây thể hiện số máy cày của 4 xã

Hãy cho biết trong 4 xã trên, xã nào có số máy cày nhiều nhất và bao nhiêu chiếc?
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A. Xã B, 50 chiếc.
B. Xã A, 50 chiếc.

C. Xã A, 60 chiếc.
D. Xã D, 60 chiếc.

Câu 5: Cho biểu đồ cột kép thể hiện điểm trung bình môn số môn của bạn Nam trong hai học kì. Trong các môn trên, môn nào bạn Nam có điểm học kì II tiến bộ hơn học kì I nhiều nhất?
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A. Ngữ văn.


B. Toán.

C. Khoa học tự nhiên (KHTN).
D. KHXH (Khoa học xã hội).

Câu 6: Trong hộp có bốn viên bi, trong đó có một viên bi màu vàng, một viên bi màu trắng, một viên bi màu đỏ và một viên bi màu tím. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Hỏi có bao nhiêu kết quả xảy ra đối với màu của viên bi được lấy ra?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 7: Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện một đồng sấp, một đồng ngủa khi tung hai đồng xu cân đối 20 lần ta được kết quả dưới đây:

	 Sự kiện 
	 Hai đồng sấp 
	 Một đồng sấp, một đồng ngửa 
	 Hai đồng ngửa 

	 Số lần 
	 6 
	 12 
	 4 


A. 
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B. 
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Câu 8: Bạn Hạnh có một chiếc hộp đựng 1 chiếc bút xanh, 2 chiếc bút đỏ và 1 chiếc bút đen. Hạnh lấy ngẫu nhiên cùng một lúc 3 chiếc bút trong hộp. Kết quả nào sau đây chắc chắn sẽ xảy ra:
A. Luôn lấy được một chiếc bút đỏ.
B. Luôn lấy được một chiếc bút xanh.

C. Luôn lấy được một chiếc bút đen.
D. Luôn lấy được đủ 3 chiếc bút mà mỗi chiếc bút một màu khác nhau.

Câu 9: Xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số tự nhiên từ 1 đến 
[image: image9.wmf]6.

 Gieo xúc xắc ngẫu nhiên 1 lần. Đưa ra các chú ý cho mô hình xác xuất này: (2 chú ý)
A. Gieo xúc sắc ngẫu nhiên 1 lần.

B. Kết quả có thể xảy ra khi gieo xúc xắc đối với giá trị ghi trên mỗi mặt là: mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.

C. Tập hợp kết quả xảy ra khi gieo xúc xắc đối với giá trị ghi trên mỗi mặt là: mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm 3.

D. Gieo xúc sắc ngẫu nhiên 1 lần. Tập hợp kết quả xảy ra khi gieo xúc xắc đối với giá trị ghi trên mỗi mặt là: mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.

Câu 10: Trong cách viết sau, cách nào cho ta phân số
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 11: Kết quả rút gọn phân số 
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C. 
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Câu 12: Cho 
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 thích hợp là:
A. 18.
B. 
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C. 4.
D. 
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Câu 13: Hỗn số 
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 được viết dưới dạng phân số là:
A. 
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B. 
[image: image25.wmf]19

4

.
C. 
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D. 
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Câu 14: Các cặp phân số bằng nhau là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Cho 
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[image: image41.wmf]{2;3;4}

Î---

x

.

Câu 16: Phân số nhỏ nhất trong các phân số 
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[image: image43.wmf]1

8

-

.
B. 
[image: image44.wmf]3

8

-

.
C. 
[image: image45.wmf]5

8

-

.
D. 
[image: image46.wmf]7

8

-

.

Câu 17: Cho hình vẽ dưới đây, phát biểu nào sau đây đúng?
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A. Điểm 
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 thuộc đường thẳng 
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B. Điểm 
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 thuộc đường thẳng 
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C. Điểm 
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 không thuộc đường thẳng 
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D. Điểm 
[image: image54.wmf]A

 không thuộc đường thẳng 
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Câu 18: Ba điểm gọi là thẳng hàng khi nào?
A. Khi chúng tạo thành một tam giác.

B. Khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

C. Khi chúng không cùng thuộc một đường thẳng.

D. Khi chỉ có 2 trong ba điểm thuộc một đường thẳng.

Câu 19: Cho hình vẽ sau: Chọn phát biểu sai:
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A. Điểm 
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 không thuộc các đường thẳng 
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B. Điểm 
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 nằm trên các đường thẳng 
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 và 
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C. Điểm 
[image: image65.wmf]P

 không nằm trên các đường thẳng 
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 và 
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D. Điểm 
[image: image68.wmf]M

 nằm trên các đường thẳng 
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 và 
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Câu 20: Cho hình vẽ. Hãy chọn câu sai:
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A. Đường thẳng 
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 đi qua cả 3 điểm 
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B. Đường thẳng 
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 đi qua cả 3 điểm 
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C. Không có đường thẳng nào đi qua 3 điểm 
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D. Không có đường thẳng nào đi qua 3 điểm 
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E. Đường thẳng 
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 đi qua cả 3 điểm 
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BÀI TẬP TỰ LUẬN: (Một số bài tập tham khảo)
Dạng 1: Bài toán về thống kê và xác suất
Bài 1:
Thời gian làm một bài tập Toán ( tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 6A được ghi lại trong bảng sau:

	 10 
	 5 
	 8 
	 8 
	 9 
	 7 
	 8 
	 9 
	 14 
	 8 

	 5 
	 7 
	 8 
	 10 
	 9 
	 8 
	 10 
	 7 
	 14 
	 8 


a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng.

c) Hãy cho biết đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

Bài 2:
Bản tin được trích từ báo ngày 15/7/2021 về số ca mắc covid như sau:

Tính từ 
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 ngày 
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 đến 
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 ngày 
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 có 
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 ca mắc mới (BN37435-38239): trong đó: 801 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1)

Dựa vào thông tin trên hãy hoàn thành bảng dữ liệu sau:

	 Địa phương 
	 Số ca mắc mới covid 19 

	 TP. Hồ Chí Minh 
	 

	 Hà Nội 
	 

	 Đông Nai 
	 

	 Khánh Hòa 
	 

	 Hưng Yên 
	 

	 Đồng Tháp 
	 


Bài 3:
Biểu đồ tranh dưới đây cho biết lượng sách giáo khoa lớp 6 bán được tại một hiệu sách của ba mẹ bạn Nam vào ngày Chủ nhật vừa qua.
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 ứng với 6 cuốn sách)

a) Sách nào bán được nhiều nhất? ít nhất?

b) Tổng số sách giáo khoa lớp 6 mà hiệu sách bán được trong ngày chủ nhật vừa qua là bao nhiêu cuốn?.

Bài 4:
Điều tra về số môn học được học sinh ưa thích nhất của một lớp bạn lớp trưởng lớp 9A ghi được số liệu vào bảng sau:

	 Môn học 
	 Âm Nhạc 
	 Mĩ Thuật 
	 Thể dục 
	 Hoá học 
	 Sinh học 
	 Địa lí 

	 Số học sinh 
	 6 
	 5 
	 9 
	 3 
	 6 
	 7 


Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên.

Bài 5:
Biểu đồ kép dưới đây biểu diễn số học sinh giỏi hai môn Toán và Ngũ̃ văn của các lớp 6A, 
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a) Số học sinh giỏi Toán của lớp nào nhiều nhất? ít nhất?

b) Số học sinh giỏi Ngũ văn của lớp nào nhiều nhất? ít nhất?

c) Số học sinh giỏi Toán của lớp 
[image: image90.wmf]6
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 chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số học sinh giỏi môn Toán của cả 5 lớp?

d) Số học sinh giỏi Ngữ văn của lớp 6A chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số học sinh giỏi môn Toán của cả 5 lớp?

e) Bạn Nam nói lớp 6D có sĩ số là 34 học sinh. Theo em, bạn Nam nói đúng không? Vì sao?.

Bài 6:
Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có một chiếc kẹo màu hồng, một chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu cam. Các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Bài 7:
Cuối năm, ban phụ huynh có 37 gói quà cho 37 bạn trong lớp. Trong số đó có 15 gói là truyện cười, 12 gói là sách hướng dẫn kĩ năng sống và 10 gói là hộp bút. Chi chọn một món quà.

a) Liệt kê các món quà mà Chi có thể nhận được.

b) Nếu nón quà Chi nhận được là một cuốn truyện cười. Sự kiện " Chi không nhận được hộp bút" có xảy ra hay không?

c) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện " Món quà Chi nhận được không phải là sách hướng dẫn kĩ năng sống" xảy ra.

Bài 8:
Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và một quả bóng tím, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Minh lấy ngầu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra rồi bỏ lạiquả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Minh lấy bóng 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu vàng thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng bằng bao nhiêu?.

Bài 9:
Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. bạn Cường có kết quả thống kê như sau:

	 Lần gieo 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 

	 Kết quả 
	2

chấm
	1

chấm
	6

chấm
	4

chấm
	4

chấm
	5

chấm
	3

chấm
	5

chấm
	1

chấm
	1

chấm


Hãy kiểm tra số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo.

a) Tính xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm.

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

Bài 10. Tìm giá trị không hợp lí (nếu có) trong các dãy dữ liệu sau: 

a) Một số loại cây lấy củ: cây khoai tây, cây su hào, cây bầu, cây sắn, cây súp lơ.

b) Một số loại nhạc cụ: kèn, sáo, ghita, piano, compa, oocgan.

Bài 11. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? 

a) Dân số của các tỉnh, thành phố trong cả nước (đơn vị tính là người).

b) Tên các loại động vật sống tại vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai).

c) Số học sinh của các lớp 6 của trường THCS Trọng Điểm.

Bài 12. Thời gian giải một bài toán tính theo phút của 
[image: image91.wmf]15

 học sinh được ghi lại trong bảng sau:
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a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn thời gian giải toán của học sinh.

c) Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn giải bài toán trong thời gian 3 phút và có bao nhiêu bạn giải bài toán từ 
[image: image107.wmf]7

phút trở lên?
Bài 13. Một nhà hàng dự định đưa vào thực đơn một món ăn mới trong bốn món: Pizza rau, súp rau củ, hamburger cá và salad hoa quả. Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn số lượng bình chọn đồng ý hoặc không đồng ý.
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a) Món ăn nào có số lượng bình chọn cao nhất?
b) Nhà hàng nên đưa món ăn nào vào thực đơn? nên cân nhắc khi thêm món nào vào thực đơn?

Bài 14. Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 6A sử dụng các phương tiện khác nhau để đi đến trường

	Đi bộ
	
[image: image109.png]
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	Xe đạp
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	Xe máy (ba mẹ chở)
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	Phương tiện khác
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(Mỗi 
[image: image123.png]


 ứng với 3 học sinh)

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Có bao nhiêu học sinh đến trường bằng xe đạp?

c) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

d) Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh sử dụng các phương tiện đến trường?

Bài 15. Thư viện của một trường THCS đã ghi lại số lượng truyện tranh và sách tham khảo mà các bạn học sinh đã mượn vào các ngày trong tuần 

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Truyện tranh 
	25
	35
	20
	40
	30

	Sách tham khảo
	15
	20
	30
	25
	20


a) Tổng số truyện tranh mà các em học sinh đã mượn là bao nhiêu? 

b) Loại sách nào được các em học sinh mượn nhiều hơn?

c) Vào thời gian nào, sách tham khảo được mượn nhiều hơn truyện tranh?

Bài 16. Việt và Trung tiến hành gieo một đồng xu nhiều lần, kết quả thu được như sau:

	Người làm thí nghiệm
	Số lần gieo (lần)
	Số lần xuất hiện mặt N (lần)

	Việt
	70
	40

	Trung
	100
	56


a) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N trong các lần gieo của mỗi bạn.

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S trong các lần gieo của mỗi bạn.
Dạng 2: Bài toán về phân số

Bài 1. Cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

	a) [image: image124.wmf]3

5

-

[image: image125.wmf]và

 [image: image126.wmf]3

5

-


	b) [image: image127.wmf]2

5

[image: image128.wmf]và

[image: image129.wmf]8

20

-




Bài 2. So sánh các phân số sau: 
a) 
[image: image130.wmf]2

9

-

 và 
[image: image131.wmf]8

9

-



b) 
[image: image132.wmf]2

5

-

 và 
[image: image133.wmf]3

4

-



c) 
[image: image134.wmf]4

7

-

 và 
[image: image135.wmf]17

21

-



d) 
[image: image136.wmf]33

44

-

-

 và 
[image: image137.wmf]42

56

-

-


e) 
[image: image138.wmf]19

38

-

 và 
[image: image139.wmf]24

96

-



f) 
[image: image140.wmf]78

39

-

 và 
[image: image141.wmf]77

39

-


g) 
[image: image142.wmf]7

18

-

 và 
[image: image143.wmf]5

18

-


	h) [image: image144.wmf]2

9

-

 và [image: image145.wmf]8

9

-



	  i) [image: image146.wmf]2

5

-

 và [image: image147.wmf]3

4

-





 Bài 3. Rút gọn về phân số tối giản:


	a) [image: image148.wmf]32

12


	b) [image: image149.wmf]11

143

-


	c) [image: image150.wmf]270

450

-


	d) [image: image151.wmf]26

156

-

-


	e) [image: image152.wmf]4.7

9.32



	g) [image: image153.wmf]2.5.13

26.35


	h) [image: image154.wmf]2.5.13

26.35


	i) [image: image155.wmf]15.517

320

-

-


	k) [image: image156.wmf]411614

1029035

-

-


	m) [image: image157.wmf]2929101

2.1919404

-

+




Bài 4:
Rút gọn phân số sau về phân số tối giản.

a) 
[image: image158.wmf]11

143

-

        b) 
[image: image159.wmf]26

156

-

-

     c) 
[image: image160.wmf]270

450

-

     d) 
[image: image161.wmf]26

156

-

-

       e) 
[image: image162.wmf]21.5

7.25

    f) 
[image: image163.wmf]151515

353535

-

-


g) 
[image: image164.wmf]4.7.22

33.14

         h) 
[image: image165.wmf]13.213.3

114

-

-

        i) 
[image: image166.wmf]9.69.2

18

-

-

.

Bài 5:
Tìm số nguyên x biết

a) 
[image: image167.wmf]2

510

=

x

            b) 
[image: image168.wmf]5

315

-

=

-

x

             c) 
[image: image169.wmf]4

63

-

=

x

               d) 
[image: image170.wmf]416

5

-

=

x


e) 
[image: image171.wmf]21

6

-

=

x

           f) 
[image: image172.wmf]11

93

--

=

x

            g) 
[image: image173.wmf]1428

1310

-

=

-

x

        h) 
[image: image174.wmf]62

33

=

-

x


i) 
[image: image175.wmf]12

36

+

=

x

         j) 
[image: image176.wmf]1:41

510

-

=

x

         k) 
[image: image177.wmf]2

3

=

-

x

x

               1) 
[image: image178.wmf]1

4

=

x

x


m) 
[image: image179.wmf]22

502

-

=

-

x

x


Bài 6. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

a) [image: image180.wmf]137921

;;;;

2020452

            b)    [image: image181.wmf]37172372

;;;;

1005025105

---

--

       


Bài 7:
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần

a) 
[image: image182.wmf]3321

;;;

41236

---

-

                        c) 
[image: image183.wmf]1323

;0;;1;;

21054

-

-

--


b) 
[image: image184.wmf]5711

;0;;1;;

12943

---

-

-

              d) 
[image: image185.wmf]37172372

;;;;

1505025105

---

--

.

Bài 8:
Quy đồng các phân số sau:

a) 
[image: image186.wmf]483

;;

5152

-

              b) 
[image: image187.wmf]107

2;;

59

-

-

;           c) 
[image: image188.wmf]356

;;

264

-

--

;         d) 
[image: image189.wmf]146

;;

235

-

-

.

Bài 9:
 Chứng minh rằng các phân số sau là tối giản 
[image: image190.wmf](

)
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a) 
[image: image191.wmf]2

25
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+

n

n

                   b) 
[image: image192.wmf]23

48

+

+

n

n

                c) 
[image: image193.wmf]42

53

+

+

n

n

.

Bài 10:
Tìm tất cả các số nguyên 
[image: image194.wmf]n

 sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên.

a) 
[image: image195.wmf]12

31

-

n

              b) 
[image: image196.wmf]23

1

n

n

+

+

               c) 
[image: image197.wmf]25

3

+

-

n

n

.

Bài 11. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức [image: image198.wmf]2

x1

-

 có giá trị nguyên.

B. HÌNH HỌC

I. LÝ THUYẾT

Câu 1. Nêu cách đặt tên cho điểm, cho đường thẳng? Vẽ hình minh họa.

Câu 2. Khi nào ba điểm A, B, C thẳng hàng? 

Câu 3. Nêu khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song?

Câu 4. Thế nào là độ dài của một đoạn thẳng?

II. BÀI TẬP
Bài 1. Cho hình 1. 

[image: image199.emf]m

d

n

l

Hình 1

P

Q

N

M


a) Điểm M thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào?

b) Chỉ ra những đường thẳng đi qua điểm N?

c) Chỉ ra các bộ ba điểm thẳng hàng.
Bài 2. Quan sát Hình 2 và chỉ ra:

[image: image200.emf]Hình 2

N D

O

B M


a) Các cặp đường thẳng song song.

b) Năm cặp đường thẳng cắt nhau.

Bài 3. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó.

Bài 4. Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b.
Bài 5. Vẽ hình theo kí hiệu sau:
[image: image201.wmf];
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image202.wmf].
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Bài 6. Vẽ hai đường thẳng p, q và 3 điểm C, D, E thỏa mãn ác điều kiện sau:

a) 
[image: image203.wmf]Ï

Cp

 và 
[image: image204.wmf].

Ï

Cq


b) 
[image: image205.wmf]Î

Dp

và 
[image: image206.wmf]Ï

Dq

.

c) 
[image: image207.wmf]Î

Ep

 và 
[image: image208.wmf]Î

Eq

.

Bài 7. Vẽ hình theo diễn đạt sau:

a) Đường thẳng a và đường thẳng b cắt nhau tại M.

b) Hai đường thẳng a và b song song với nhau. Điểm N thuộc đường thẳng a, điểm Q thuộc đường thẳng b. Vẽ đoạn thẳng NQ.

Bài 8. Vẽ hình theo diễn đạt sau:

a) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N. điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A, B. Các điểm A và M nằm khác phía đối với điểm N. Các điểm A và B cũng nằm khác phía đối với điểm N.

Bài 9. Hãy vẽ sơ đồ trồng 7 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 3 cây.
 Bài 10:
Cho hình sau: (Dùng kí hiệu)

[image: image209.png]



a) Điểm 
[image: image210.wmf]A

 không thuộc đường thẳng nào?

b) Điểm 
[image: image211.wmf]D

 không thuộc đường thẳng nào?

c) Đường thẳng nào không chứa điểm 
[image: image212.wmf]C

?

d) Điểm 
[image: image213.wmf]B

 thuộc đường thẳng nào?.

Bài 11:
Quan sát hình bên

[image: image214.png]



a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm.

Bài 12:
Cho hình sau:

[image: image215.png]



a) Kể tên bộ 4 điểm thẳng hàng có trong hình.

b) 
[image: image216.wmf]B

 a điểm 
[image: image217.wmf],,

BCD

 có thẳng hàng không?

c) Kể tên các điểm cùng phía đối với điểm 
[image: image218.wmf]N

.

d) Kể tên các điểm khác phía đối với điểm 
[image: image219.wmf]E

.

Bài 13:
Vẽ hình theo cách diễn đạt

a) Cho đường thẳng 
[image: image220.wmf]d

, lấy điểm 
[image: image221.wmf]A

 thuộc đường thẳng 
[image: image222.wmf]d

.

b) Vẽ tiếp đường thẳng 
[image: image223.wmf]mn

 đi qua điểm 
[image: image224.wmf]A

.

c) Lấy tiếp điểm 
[image: image225.wmf]B

 thuộc đường thẳng mn mà không thuộc đường thẳng 
[image: image226.wmf]d

.

d) Lấy điểm 
[image: image227.wmf]C

 vừa thuộc đường thẳng 
[image: image228.wmf]d

 vừa thuộc đường thẳng 
[image: image229.wmf]mn

?

Khi đó điểm 
[image: image230.wmf]A

 và điêm 
[image: image231.wmf]C

 là hai điểm có vị trí như thế nào?.

Bài 14:
Cho 3 điểm 
[image: image232.wmf],,

ABC

 thuộc đường thẳng a và điểm 
[image: image233.wmf]O

 không thuộc đường thẳng 
[image: image234.wmf]a

.

a) Vẽ các đường thẳng 
[image: image235.wmf],,

OAOBOC

.

b) Vẽ điểm 
[image: image236.wmf]D

 sao cho 
[image: image237.wmf],,

OBD

 thẳng hàng và 
[image: image238.wmf]O

 và 
[image: image239.wmf]B

 nằm khác phía với 
[image: image240.wmf]D

.

Bài 15:
Như các em đã biết, ba điểm thẳng hàng khi chúng thuộc cùng một đường thẳng. Nếu ba điểm đó là ba cây ăn quả, ta sẽ trồng chúng thẳng hàng để tăng vẻ đẹp cho khu vườn, tất nhiên còn có bóng mát và có quả để ăn.

Em hãy vẽ sơ đồ:

a) Trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng 3 cây.

b) Trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây.
c) Trồng 9 cây thành 10 hàng, mỗi hàng có 3 cây.
======HẾT======

Số lượng
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